
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Lê Dương, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

04/10/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC NHÂN LỰC QUỐC TẾ

0108456863

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

2. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các nhà chữa bệnh bằng phương pháp vật lý trị liệu 
hoặc của những người hành nghề trợ giúp y tế khác trong lĩnh 
vực đo thị lực, thủy liệu pháp, xoa bóp y học, phép điều trị 
bằng lao động, phép điều trị bằng lời nói, thuật chữa bệnh 
chân, phép chữa vi lượng đồng cân, chữa bệnh bằng phương 
pháp nắn khớp xương, thuật châm cứu

8699

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

5. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Dịch vụ ăn uống khác 5629

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

9. Đại lý du lịch 7911

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;

4669

11. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830(Chính)

12. Điều hành tua du lịch 7912

13. Quảng cáo 7310

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC NHÂN 
LỰC QUỐC TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INTERNATIONAL HUMAN 
COOPERATION AND INVESMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ESCO & IN CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0393615980
Email: xkldqt@gmail.com

Fax:
Website:
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980.000.000 VNĐ

14. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

15. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

16. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
+ Tư vấn giáo dục,
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên
+Tư vấn du học

8560

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

18. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

20. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

21. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

22. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

23. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển

7730

24. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa ( trừ đấu giá)

4610

25. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

4649

26. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

27. Bán buôn thực phẩm 4632

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 025084000634

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 36 Liền kề 11 Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La 
Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 36 Liền kề 11 Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN ĐÌNH MẠNH Nam
26/05/1984 Kinh Việt Nam

23/01/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       025084000634
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 36 Liền kề 11 Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La 
Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 36 Liền kề 11 Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐÌNH MẠNH Nam

26/05/1984 Kinh Việt Nam

23/01/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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